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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2023-2024 (Khóa 2021 – 13 SV) 

Bắt đầu học từ 01/01/2024 đến 08/04/2024 (10 tuần) 

Các tiết học Giờ bắt đầu Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

1 6h40        

2 7h30  
  

 

ENV10019  

Luật và chính sách 

môi trường  

(2TC, 30LT) 

PGS.TS. Lê Ngọc 

Tuấn 

Phòng: B11b 

(ngày 3/1 học ở 

I12c) 

  ENV10030 

Phương pháp 

phân tích dữ 

liệu môi 

trường 

(3TC, 30LT, 

30TH) 

TS. Ngô Thị 

Thuận 

Phòng: 

C32A 

3 8h30 

 

   

4 9h20 

 

ENV10020 Công nghệ 

môi trường 

(2TC; 30LT) 

TS. Nguyễn Lý Sỹ Phú 

ThS. Nguyễn Thị Như 

Ngọc 

Phòng: F111  

(ngày 4/1 học ở B40a) 

 
5 10h20 

6 11h10   

7 12h30 

ENV10017  

Quan trắc môi 

trường 

(3TC, 30LT, 30TH) 

PGS.TS. Tô Thị 

Hiền 

Phòng: B11b 

   

 

ENV10002 

Địa chất môi 

trường 

TS. Trần 

Anh Tú 

(2TC, 30LT) 

Phòng: F109 

8 13h20 ENV10025 

Sức khỏe môi trường 

(2TC, 30LT) 

PGS.TS. Trần Ngọc 

Đăng 

Phòng: C05 
(Bắt đầu học từ 

05/03/2024) 

 
ENV10025 

Sức khỏe môi trường 

(3TC, 30LT) 

PGS.TS. Trần Ngọc 

Đăng 

Phòng: F111 
(Bắt đầu học từ 07/03/2024) 

9 14h20  

10 15h10 ENV10016 

Độc học môi trường 

(2TC; 30LT) 

TS. Đào Thanh Sơn 

Phòng: B11b 

  

11 16h10   

12 17h–17h50      

 

                                 
                                                   Khoa Môi Trường  
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2023-2024 (Khóa 2022 – 28 SV) 

Bắt đầu học từ 01/01/2024 đến 08/04/2024 (10 tuần) 

Các tiết học Giờ bắt đầu Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 

1 6h40       

CHE00083 Thực 

tập Hóa phân tích  

ThS. Nguyễn Thảo 

Nguyên 

(Lịch học cụ thể 

giảng viên sẽ 

thông báo sau). 

2 7h30 

 

  

BAA00003  

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(2TC; 30LT) 

ThS. Ngô Tuấn Phương 

Phòng: B41 

 

3 8h30 

ENV10004 

Cơ sở MT nước 

(2TC; 30LT) 

PGS.TS. Vũ 

Văn Nghị 

Phòng: B11b 

(từ 8g30 – 11g30) 

  

4 9h20 ENV10001 

Sinh thái môi 

trường 

(2TC; 30LT) 

PGS.TS. Trương 

Thanh Cảnh 

Phòng: F111  

(ngày 3/1 học ở 

I12a) 

ENV10003  

Cơ sở môi trường 

đất 

(2TC; 30LT) 

TS. Phan Như 

Nguyệt 

Phòng: ITEC 33 

5 10h20 

6 11h10 

7 12h30  

ENV10074 

Anh văn chuyên 

ngành 4 

(3TC, 30LT, 30BT) 

TS. Lê Hoàng Anh 

Phòng: B41 

 

 

 

ENV10002 

Địa chất môi 

trường 

TS. Trần Anh Tú 

(2TC, 30LT) 

Phòng: F109 

8 13h20 

 
 

9 14h20 

10 15h10  

11 16h10   

12 17h–17h50      

                               

                                                   Khoa Môi Trường  
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2023-2024 (Khóa 2023 – 30 SV) 

Bắt đầu học từ 01/01/2024 đến 08/04/2024 (10 tuần) 

Các tiết học Giờ bắt đầu Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 
Thứ 

Bảy 

1 6h40  
 CHE00001  

Hóa đại cương 1  

(3TC, 45LT, 15BT) 

TS. Nguyễn Bình Phương Nhân 

Phòng: C05 

 

 

  

 

 

2 7h30  

BAA00101 Triết 

học Mác – Lênin 

(3TC; 45LT) 

ThS. Ngô Tuấn 

Phương 

Phòng: ITEC33 

ENV00002 

Khoa học môi 

trường 

(3TC; 30LT, 15BT) 

TS. Hoàng Thị 

Phương Chi 

ThS. Nguyễn Ngọc 

Tuyến 

Phòng: F111 

(Bắt đầu từ 8g) 

3 8h30  

4 9h20 PHY00002 

Vật lý đại cương 2 

(Điện từ-Quang) 

(3TC, 45LT) 

PGS.TS. Huỳnh 

Trúc Phương 

Phòng: B11b 

ENV10072 

Anh văn chuyên ngành 2 

TS. Trần Thị Thu Dung  

Phòng: C05 

GEO00002 

Khoa học trái đất 

(2TC; 30LT) 

TS. Hoàng Thị 

Phương Chi 

Phòng: B11b 

5 10h20 

6 11h10 

7 12h30  PHY00002 

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-

Quang) 

(3TC, 45LT) 

PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương 

Phòng: C05 
(Kết thúc buổi này trước 

05/03/2024) 

CHE00001 

Hóa đại cương 1  

TS. Nguyễn Bình 

Phương Nhân 

Phòng: B11b 

ENV10072 

Anh văn chuyên 

ngành 2 

TS. Trần Thị Thu 

Dung  

Phòng: F111 
(Kết thúc buổi này trước 

07/03/2024) 

MTH00002 

Toán cao câp C 

(3TC; 45LT) 

ThS. Lê Văn Chánh 

Phòng: F111 

8 13h20 

 9 14h20 

10 15h10 CHE00001 

Hóa đại cương 1 (Bài tập) 

ThS. Phạm Nguyễn Hữu Thịnh 

Phòng: C05 
(Bắt đầu từ 15/01/2024) 

  

11 16h10     

12 17h–17h50     

                                                                                      Khoa Môi Trường  


